
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   Số:             /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  

cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác  

đấu tranh phòng, chống tội phạm 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của  

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 1709/TTr-CATP 

ngày 26 tháng 3 năm 2025 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1597/TTr-SNV 

ngày 03 tháng 4 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 116 cá nhân (theo danh sách đính kèm) 

đã có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  

Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an Thành phố và các tập thể, cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Sở Nội vụ (03 bản); 
- VPUB: các PCVP; 
- Phòng VX, NCPC; 
- Lưu: VT, (VX-QT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hoan 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG  

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

I. TẬP THỂ 

1. Đội Kỹ thuật phòng, chống tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an 

Thành phố; 

2. Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Công an Thành phố; 

3. Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11; 

5. Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12; 

6. Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân; 

7. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh; 

8. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn; 

9. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè; 

10. Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

11. Tòa án nhân dân huyện Củ Chi; 

12. Tòa án nhân dân Quận 11; 

13. Tòa án nhân dân quận Bình Tân; 

14. Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(VTV9); 

15. Trung tâm tin tức, Đài truyền hình Thành phố (HTV). 

II. CÁ NHÂN 

1. Trung tá Lê Xuân Cường, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, 

Công an Thành phố, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện 

Bình Chánh; 

2. Trung tá Huỳnh Minh Tâm, Phó Đội trưởng Đội 1, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố, nguyên Phó Đội trưởng Đội Điều tra 

tổng hợp, Công an huyện Củ Chi; 

3. Trung tá Nguyễn Việt Hòa, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

Thành phố, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Củ Chi; 



4. Đại úy Bùi Quốc Việt, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

Thành phố, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Củ Chi; 

5. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát 

giao thông, Công an Thành phố, nguyên Trưởng Công an huyện Hóc Môn; 

6. Trung tá Phạm Văn Truyền, Phó Trưởng Công an xã Nhị Bình, huyện 

Hóc Môn, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và 

ma túy, Công an huyện Hóc Môn; 

7. Trung tá Võ Quốc Bảo, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế 

và ma túy, Công an huyện Hóc Môn; 

8. Trung tá Vũ Tiến Tùng, Phó Đội trưởng Đội 1, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra 

tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Nhà Bè; 

9. Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Thành phố, nguyên Phó Trưởng Công an 

Quận 11; 

10. Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Quận 11; 

11. Đại tá Phạm Xuân Thao, nguyên Trưởng Công an Quận 11; 

12. Trung tá Võ Công Nghiệp, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an 

Quận 12; 

13. Trung úy Đặng Lê Mạnh Tiến, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Quận 12; 

14. Trung tá Ngô Thành Tâm, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an Quận 7; 

15. Thiếu tá Triệu Ngọc Vinh, Cán bộ Công an phường Tân Phong, Quận 7; 

16. Thiếu tá Nguyễn Quốc Ca, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy, Công an Thành phố, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 

hình sự, Công an Quận 7; 

17. Trung tá Đoàn Minh Khanh, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát 

kinh tế, Công an Thành phố, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an 

quận Bình Tân; 

18. Trung úy Bùi Văn Quyền, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an 

Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Tân; 



19. Đại úy Lê Đồng Phong, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an 

Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Tân; 

20. Thượng tá Trần Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma tuý, Công an Thành phố, nguyên Phó Trưởng Công an quận Phú Nhuận; 

21. Thiếu tá Nguyễn Tất Bình, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, 

Công an Thành phố, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an 

thành phố Thủ Đức; 

22. Thiếu tá Lê Xuân Tịnh, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

Thành phố, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thủ Đức; 

23. Thiếu tá Trần Đức Vinh, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 

Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thủ Đức; 

24. Thiếu tá Nguyễn Hữu Phước, Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự, 

Công an Thành phố, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố 

Thủ Đức; 

25. Thượng tá Ngô Thị Tâm, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, 

Công an Thành phố; 

26. Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Đội trưởng Đội 3, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố;   

27. Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Linh, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố;  

28. Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

29. Thượng úy Định Quốc Tuyên, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

30. Thiếu tá Trương Minh Những, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

31. Trung tá Nguyễn Việt Thắng, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

32. Thiếu tá Phạm Văn Lin, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

33. Thiếu tá Vũ Xuân Anh, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

34. Trung úy Hoàng Duy Thịnh, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 



35. Đại úy Nguyễn Tuấn Tài, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

36. Trung tá Nguyễn Thành Phương, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố; 

37. Đại úy Võ Văn Trường Sơn, Cán bộ Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 

điều tra, Công an Thành phố; 

38. Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Trang, Cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát 

hình sự, Công an Thành phố; 

39. Thượng úy Trần Trọng Nghĩa, Cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, 

Công an Thành phố; 

40. Trung tá Phạm Thành Công, Phó Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát 

kinh tế, Công an Thành phố; 

41. Đại úy Nguyễn Minh Dũng, Cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố; 

42. Đại úy Nguyễn Thanh Tòng, Cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố; 

43. Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, Cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an Thành phố; 

44. Đại úy Phan Quốc Thịnh, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu, 

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố; 

45. Đại úy Phan Công Toại, Cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát giao thông, 

Công an Thành phố; 

46. Trung tá Đoàn Viết Thanh, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái, 

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố; 

47. Đại tá Lê Trung Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự, 

Công an Thành phố; 

48. Trung tá Phạm Thanh Hải, Đội trưởng Đội 3, Phòng Kỹ thuật hình sự, 

Công an Thành phố; 

49. Trung tá Ninh Thị Bích Nga, Cán bộ Đội 3, Phòng Kỹ thuật hình sự, 

Công an Thành phố; 

50. Thiếu tá Hồ Thanh Phong, Cán bộ Đội 5, Phòng Kỹ thuật hình sự, 

Công an Thành phố; 

51. Đại tá Trần Văn Thơm, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án 

hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Thành phố; 



52. Trung tá Vũ Trường Xuân, Đội trưởng Đội hỗ trợ tư pháp và quản lý 

kho vật chứng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an 

Thành phố; 

53. Thượng tá Lê Hoàng Vũ, Phó Giám thị Trại tạm giam Chí Hòa, Công an 

Thành phố; 

54. Thượng tá Nguyễn Minh Thiện, Phó Giám thị Trại tạm giam Chí Hòa, 

Công an Thành phố; 

55. Thượng tá Ngô Hồng Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính, Công an 

Thành phố; 

56. Thượng tá Huỳnh Ngọc Hương, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính, 

Công an Thành phố; 

57. Trung tá Trần Quốc Phong, Phó Trưởng phòng Phòng Hậu cần, Công an 

Thành phố; 

58. Trung tá Huỳnh Thị Lan, Đội Trưởng Đội 1, Phòng Hậu cần, Công an 

Thành phố; 

59. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Phòng 

Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố; 

60. Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Đại đội trưởng Tiểu đoàn 2, Phòng 

Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố; 

61. Trung tá Phạm Minh Phương, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Phòng 

Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố; 

62. Trung tá Võ Thị Thu Lan, Đội trưởng Đội 3, Phòng Tham mưu, Công an 

Thành phố; 

63. Đại úy Nguyễn Thanh Hoài, Cán bộ Đội 3, Phòng Tham mưu, Công an 

Thành phố; 

64. Thiếu tá Nguyễn Đăng Kính, Cán bộ Đội 3, Phòng Tham mưu, Công an 

Thành phố; 

65. Đại úy Nguyễn Hoàng Doanh Nhân, Cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy, 

Phòng Tham mưu, Công an Thành phố; 

66. Trung tá Nguyễn Hữu Gia Thịnh, Phó Đội Trưởng Trung tâm Thông tin 

chỉ huy, Phòng Tham mưu, Công an Thành phố; 

67. Trung tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Tham mưu, 

Công an Thành phố; 

68. Thượng tá Đỗ Văn Khanh, Phó Trưởng phòng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, 

Công an Thành phố; 



69. Đại úy Trương Tiến Thành, Cán bộ Đội 3, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, 

Công an Thành phố; 

70. Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức 

cán bộ, Công an Thành phố; 

71. Trung tá Võ Duy Phúc, Đội trưởng Đội 3, Phòng Công tác chính trị, 

Công an Thành phố; 

72. Đại úy Đỗ Tiến Dũng, Cán bộ Đội 1, Phòng Công tác chính trị, Công an 

Thành phố; 

73. Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi, Phó Trưởng ban Ban chuyên đề, Công an 

Thành phố; 

74. Ông Võ Đặng Quang Vinh, Trưởng phòng Phòng Theo dõi công tác 

phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Thành ủy; 

75. Ông Lê Tuấn An, Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác phòng chống 

tham nhũng, Ban Nội chính Thành ủy; 

76. Ông Phạm Quốc Anh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng 

Thành ủy; 

77. Bà Đặng Lê Ngọc Quyên, Chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng 

Thành ủy; 

78. Ông Trần Đăng Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng 

Thành ủy; 

79. Trung tá Vũ Anh Tuấn, Cán bộ Phòng Phòng ngừa, điều tra án kinh tế 

tham nhũng trong lĩnh vực giao thông xây dựng, Cục C03, Bộ Công an; 

80. Trung tá Ngô Chí Thiện, Cán bộ Phòng Phòng ngừa, điều tra án kinh tế 

tham nhũng trong lĩnh vực giao thông xây dựng, Cục C03, Bộ Công an; 

81. Thiếu tá Phạm Xuân Hưng, Cán bộ Phòng Phòng ngừa, điều tra án kinh tế 

tham nhũng trong lĩnh vực giao thông xây dựng, Cục C03, Bộ Công an; 

82. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Vinh, Cán bộ Ban Thời sự - Chính trị, 

Báo Công an nhân dân; 

83. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Cán bộ Cơ quan đại diện tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an; 

84. Bà Nguyễn Vũ Mai Diễm, Kiểm sát viên Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân 

dân Thành phố; 

85. Bà Trần Thị Thùy Linh, Kiểm sát viên Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân 

Thành phố; 



86. Ông Nguyễn Xuân Bách, Kiểm sát viên Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân 

Thành phố; 

87. Bà Trần Lê Thanh, Kiểm sát viên Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân 

Thành phố; 

88. Bà Võ Thị Thùy Linh, Kiểm sát viên Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân 

Thành phố; 

89. Ông Trần Ngọc Nam, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

Thủ Đức; 

90. Ông Trần Thanh Phương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận 7; 

91. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Quận 7; 

92. Ông Lã Phúc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11; 

93. Ông Nguyễn Văn Ngon, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11; 

94. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12; 

95. Ông Trần Văn Đô, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12; 

96. Bà Lâm Như Quỳnh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

97. Ông Nguyễn Văn Huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Củ Chi; 

98. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Củ Chi; 

99. Ông Nguyễn Việt Hải, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Nhà Bè; 

100. Ông Phạm Hữu Quang, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Nhà Bè; 

101. Ông Trần Minh Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Hóc Môn; 

102. Bà Phạm Thị Thanh Hải, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Hóc Môn; 

103. Ông Bùi Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Chánh; 

104. Ông Lại Thế Mạnh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Chánh; 

105. Bà Lê Thị Mai, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân 

106. Bà Trương Thị Thu Thảo, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Bình Tân; 



107. Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Văn phòng Tòa án nhân dân Thành phố; 

108. Bà Hà Thị Xuân Lan, Thẩm phán, Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân 

huyện Củ Chi; 

109. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh án Tòa án nhân dân Quận 11; 

110. Bà Nguyễn Thùy Dương, Thư ký Tòa án nhân dân Quận 11; 

111. Ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Tân; 

112. Ông Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Tân; 

113. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Thư ký Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân 

Thành phố; 

114. Ông Nguyễn Văn Thăng, Thư ký Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Thành phố; 

115. Ông Lý Lê Trọng Nghĩa, Thư ký Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Thành phố; 

116. Ông Bùi Công Trung, Phóng viên Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền 

hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9)./. 
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